	
	MÔN: HÓA HỌC
        Thời gian làm bài : 150 phút

       (Đề này gồm 05 câu, 01 trang)

Câu 1. (2 điểm)


 1.  Tìm 4 chất rắn khác nhau mà khi cho 4 chất đó tác dụng với dung dịch HCl thì có 4 chất khí khác nhau thoát ra. Viết phương trình phản ứng minh họa.
         2. Một nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiểu AlaXb, mỗi phân tử gồm   

         5 nguyên tử, khối lượng phân tử 150 đvC. Xác định X, gọi tên hợp chất AlaXb.

Câu 2. (2 điểm)

 1) Cho 7 dung dịch NH4Cl; (NH4)2SO4; KCl; AlCl3; FeCl2; FeCl3; ZnSO4 mỗi dung dịch đựng trong một lọ mất nhãn. Hãy nhận biết các dung dịch trên mà chỉ dùng một dung dịch chứa một chất tan.

2) Hoà tan 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và MCO3 có số mol bằng nhau trong dung dịch H2SO4 loãng dư, khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch Ca(OH)2 0,15M thu được 18,1 gam hỗn hợp muối khan. Xác định M.

Câu 3. (2,0 điểm). Cho hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và metan. Biết rằng đốt cháy 9,6 gam X thì thu được 10,8 gam nước; còn 11,2 lít X ở đktc thì phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 100 gam brom. 

1) Tính %V các chất trong X.

2) Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng các chất trong X.
Câu 4. (2.0 điểm). Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hóa trị không đổi. Hòa tan hết 3,3 gam X trong dung dịch HCl dư được 2,9568 lít khí ở 27,30C và 1 atm. Mặt khác cũng hòa tan hết 3,3 gam trên trong dung dịch HNO3 1M lấy dư 10% thì được 896 ml hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO ở đktc có tỉ khối so với hỗn hợp (NO + C2H6) là 1,35 và dung dịch Z chứa hai muối.

1) Tìm R và % khối lượng các chất trong X.

2) Cho Z phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77 gam kết tủa. Tính CM của    NaOH biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn.
Câu 5. (2.0 điểm).
Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon A, B (thuộc các dãy đồng đẳng ankan, anken, ankin) có tỉ lệ phân tử lượng 22:13 rồi dẫn sản phẩm sinh ra vào bình Ba(OH)2 dư thấy bình nặng thêm 46,5g và có 147,75g  kết tủa
a) Tìm CTPT A, B và tính khối lượng mỗi chất

b) Cho 0,3 mol X lội từ từ qua 0,5 lít dung dịch Br2 0,2M thấy dung dịch Br2 mất màu hoàn toàn, khí thoát ra khỏi dung dịch Brôm chiếm thể tích 5,04 lít (đktc). Hỏi thu được sản phẩm gì? Gọi tên và tính khối lượng của chúng.
—Hết—
Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; 
N = 14; Al = 27; Ba = 137; Cr = 52; Cu = 64; Ag = 108.
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

             MÔN: HÓA HỌC

(Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	+ Có thể chọn 4 chất trong các chất sau: Fe, FeS, CaCO3, KMnO4, Na2SO3, CaC2, KNO2, Al4C3, Na2O2, Na3N, Ca3P2…

+ Phản ứng xảy ra:

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

   FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

   CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

   2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

   Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

   CaC2 + 2HCl → C2H2↑ + CaCl2
   3KNO2 + 2HCl → 2KCl + KNO3 + 2NO↑ + H2O

    Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4↑
   2Na2O2 + 4HCl → 4NaCl + O2↑ + 2H2O

   Na3N + 3HCl → 3NaCl + NH3↑

   Ca3P2 + 6HCl → 3CaCl2 + 2PH3↑ 

( Ghi chú: Học sinh chọn các chất khác với các chất trên mà đúng vẫn cho điểm nhưng tối đa chỉ được 1,0 điểm
	Mỗi chất chọn và viết phản ứng đúng được 0,25 điểm


	
	2. (1,0 điểm)

	
	27a  +  Xb = 150

a  +   b  = 5

Biện luận a, b 
[image: image1.wmf]Þ

 X (Chọn a = 2; b = 3; X = 32 (S))

Tên: nhôm sunfua
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(2,0 điểm)
	1. (1,0điểm)

	
	+ Lấy mỗi dung dịch một lượng cần thiết để tiến hành nhận biết.

+ Tiến hành nhận biết ta được kết quả ở bảng sau:

NH4Cl

(NH4)2SO4

KCl

AlCl3

FeCl2

FeCl3

ZnSO4

dd Ba(OH)2 dư

↑ khai

↑ khai & ↓ trắng

không hiện tượng

↓ trắng, tan hết

↓ trắng xanh

↓ nâu đỏ

↓ trắng tan một phần
+ Phản ứng xảy ra:

           2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

           (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

          2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

          2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

hoặc: 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba[Al(OH)4]2
         FeCl2 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2
         2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2
         ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2↓ + BaSO4↓

         Zn(OH)2 + Ba(OH)2 → BaZnO2 + 2H2O

( Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa; nếu học sinh chọn một thuốc thử mà thuốc thử đó không có khả năng  nhận ra được tất cả thì không cho điểm cho dù nhận biết được một số chất. Nếu học sinh dùng Ba(OH)2 hoặc chất có khả năng nhận ra tất cả  làm thuốc thử mà không nhận ra được tất cả thì với mỗi chất nhận ra đúng được 0,125 điểm
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	2. (1,0 điểm)

	
	 Đặt x là số mol của mỗi muối cacbonat ta có: 106x + x(M+60) = 19 (I)

+ PTHH:

    Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O           (1)

    MCO3 + H2SO4 → MSO4 + CO2↑ + H2O                (2)

    Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O                            (3)

    Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2                              (4)

+ Gọi a, b lần lượt là số mol Ca(OH)2 ở (3, 4). Theo pt(3, 4) và giả thiết ta có hệ:
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( tổng số mol CO2 = a + 2b = 0,2 mol.

+ Theo (1, 2) ta có: số mol CO2 = x + x = 0,2 mol ( x = 0,1 mol. 
Thay x = 0,1 mol vào (I) ta được: M = 24. Vậy M là Magie.
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(2,0 điểm)
	1. (1,0điểm)

	
	+ Đặt x, y, z lần lượt là số mol C2H2; C2H4; CH4 có trong 9,6 gam X 
( số mol C2H2; C2H4; CH4 có trong 11,2 lít X lần lượt là: kx, ky, kz.

+ Theo giả thiết ta có: 26x + 28y + 16z = 9,6 (I)

                            và:    kx + ky + kz = 0,5      (II)

+ Khi đốt cháy ta có:

           C2H2 + 2,5O2 
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 2CO2 + H2O      (1)

Mol:     x                                             x

           C2H4 + 3O2 
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 2CO2 + 2H2O       (2)

Mol:     y                                          2y

           CH4 + 2O2 
[image: image6.wmf]0
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 CO2 + 2H2O           (3)

Mol:     z                                     2z

Theo (1, 2, 3) và giả thiết ta có: x + 2y + 2z = 0,6 (III)

+ Khi phản ứng với nước brom ta có:

          C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4                       (4)

Mol:     kx      2kx

          C2H4 + Br2 → C2H4Br2                          (5)

Mol:     ky      ky

Theo (4, 5) và giả thiết ta có: 2kx + ky = 0,625  (IV)

+ Lấy (IV) chia (II) được: 3x – y – 5z = 0                (V)

+ Giải (I, III, V) được: x = 0,2 mol; y = z = 0,1 mol.
+ Vì % số mol = %V nên %V của: C2H2  = 50%; C2H4 = CH4 = 25%
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	2. (1,0 điểm)

	
	Sơ đồ tách: 
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+ PTHH: 
               CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓ + 2NH4NO3
                               C2Ag2 + 2HCl → C2H2↑ + 2AgCl↓

                                CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2
                                C2H4Br2 + Zn 
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(2,0 điểm)
	1. (1,0 điểm)

	
	Số mol H2 = 
[image: image9.wmf]2,9568.1

0,082.(27,3273)

+

 = 0,12 mol; số mol Y = 
[image: image10.wmf]0,896

22,4

= 0,04 mol

+ Gọi a, b lần lượt là số mol của N2O và NO, vì NO và C2H6 đều có
 M = 30 đvC nên ta có hệ:
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+ Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và R trong 3,3 gam X ta có: 
56x + Ry = 3,3 (I)

+ Gọi n là hóa trị của R(n
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4). Áp dụng ĐLBT electron ta có:
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+ Thay x = 0,03 mol vào (I) được; Ry = 1,62 (IV)

+ Chia (IV) cho (III) được: R = 9n ( chỉ có n = 3; R = 27 = Al là phù hợp khi đó thay n = 3 vào (III) ta có: y = 0,06 mol

+ Vậy: R  là Al với %mAl = 
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	2. (1,0 điểm)

	
	Ta có: 
Số mol HNO3 phản ứng = tổng số mol e trao đổi + số mol N trong khí

                             = (0,03.8 + 0,01.3) + (0,03.2 + 0,01.1) = 0,34 mol

( Số mol HNO3 dư = 0,34.10/100 = 0,034 mol.

+ Ta luôn có: nFe(NO3)3 = nFe và nAl(NO3)3 = nAl. 

Do đó dung dịch Z có: Fe(NO3)3 : 0,03 mol; 
                                    Al(NO3)3 : 0,06 mol;
                                     HNO3 dư : 0,034 mol

Khi Z + dd NaOH:

               HNO3  +  NaOH → NaNO3 + H2O                          (1)

Mol:        0,034       0,034                 

               Fe(NO3)3  +  3NaOH →  Fe(OH)3↓ + 3NaNO3        (2)

Mol:          0,03              0,09             0,03

               Al(NO3)3  +  3NaOH →  Al(OH)3↓ + 3NaNO3           (3)

Mol:        0,06 

Có thể có: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O                     (4)

+ Khối lượng Al(OH)3 = 4,77 – 0,03.107 = 1,56 gam 
( Al(OH)3 = 0,02 mol

 TH1: không xảy ra phản ứng (4): 

Số mol NaOH = 0,034 + 0,09 + 3.0,02 = 0,184 mol ( CM = 0,46 M

TH2: xảy ra phản ứng (4): 

Số mol NaOH = 0,034 + 0,09 + 3.0,06 + (0,06 – 0,02) = 0,344 mol 
( CM = 0,86M
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	5

(2,0 điểm)
	   Ở bài này, ta có thể giải theo phương pháp biện luận so sánh số mol kết hợp phương pháp ghép ẩn số để giải hoặc sử dụng phương pháp trung bình.

Sản phẩm cháy của 2 hydrocacbon là CO2 và H2O. Khi hấp thụ vào bình chứa dd Ba(OH)2 thì

Cả CO2 và H2O đều bị dd Ba(OH)2 dư hấp thụ

mbình tăng = mCO2 +  mH2O = 46,5g

CO2   +    Ba(OH)2 ( BaCO3 (  +   H2O

nCO2 = nBaCO3 = 
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Cách 1 : 

Ta thấy khi đốt hai hiđrocacbon cho số mol nCO2 = nH2O = 0,75 mol

Cách 2 : biện luận  theo phương pháp số 
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 trung bình

Đặt CTPT trung bình của hai hydrocacbon trên là : 
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thay 
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= 2,5 vào phương trình trên ( 
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( có hai trường hợp :

* A, B đều là anken
* A là ankan, B là ankin (hoặc ngược lại)
TH 1 : A, B là anken.

Đặt CTPT 
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Đặt CTPT trung bình 2 anken 
[image: image32.wmf]n

2

n

H

C


                
[image: image33.wmf]O

H

n

CO

n

O

2

n

3

H

C

2

2

2

n

2

n

+

®

+


                    0,3               ( 0,3
[image: image34.wmf]n


nCO2 = 0,3
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Giả sử n< m ( n= 2. ( CTPT A là C2H4.

A là anken nhỏ nhất nên ta chỉ có tỉ lệ :
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TH 2 : A là ankan, B là ankin


[image: image38.wmf]î

í

ì

+

b

:

H

C

:

B

a

:

H

C

:

A

2

-

2m

m

2

2n

n

(mol)


[image: image39.wmf]O

1)H

(n

nCO

O

2

1

3n

H

C

2

2

2

2

2n

n

+

+

¾

®

¾

+

+

+


     a                       (     an   ( a(n+1)      (mol)
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      b                        (     bm  (   b(m-1)   (mol)

ta có :

nCO2 =  an + bm = 0,75                                                          (1)

nhh = a  +  b  =  0,3                                                                (2)

nH2O  =  a(n+1)   +   b(m-1) = an  +  bm  +  (a-b) = 0,75      (3)

Thay (1) vào (3) : ( a- b = 0 hay a= b

(2) ( a = b = 0,15 (mol)
(1) ( n + m = 
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Xét tỉ lệ phân tử lượng giữa A và B ta có hai trường hợp :

· MA : MB = 22 : 13

( 
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n = 3 (A : C3H8) và n =2 (B : C2H2)

· MB : MA = 22 : 13

( 
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( n = 1,7 và m = 3,28 (loại)

Vậy hai hydrocacbon đó là :
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Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp :

mC3H8 = 0,15.44 = 6,6  (g)
mC2H2 = 0,15.26 = 3,9 (g)

b) Xác định tên và tính khối lượng sản phẩm :

nBr2 = 0,5.0,2 = 0,1(mol)

Dung dịch Br2 bị mất màu hòan toàn chứng tỏ 0,1 mol Br2 trong dd đã phản ứng hết.

Số mol khí thoát ra khỏi dd Br2 là 5,04/22,4 = 0,225 (mol) trong đó có 0,15 mol C3H8.

( nC2H2 pứ = 0,225 – 0,15 = 0,075 (mol)

Hai phản ứng có thể xảy ra :

C2H2   +    Br2 ( C2H2Br2 (lỏng)

   a       (   a     ( a                     (mol)

C2H2    +    2Br2 ( C2H2Br4 (lỏng)

   b      (   2b      ( b                   (mol) 

Ta có hệ phương trình :
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Tên 2 sản phẩm : C2H2Br2 : 1,2- Dibrometen;  C2H2Br4 : 1,1,2,2-Tetrabrometan.
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Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.
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